


Thứ….. ngày…… tháng   năm 2012
Họ và tên:………………………

KIỂM TRA 15 PHÚT-  MÔN: SINH HỌC
Lớp: 9…..






ĐỀ BÀI( Đề 1)
Câu 1: Ở thực vật, loại tế bào được dùng để nuôi cấy mô là:
A.. Tế bào mô phân sinh; B. Tế bào mô biểu bì. ;  C. Tế bào mô dẫn truyền.;   D. Tế bào ở mô dậu.
Câu 2: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là :
A. Giao phấn xảy ra ở thực vật

; 
B. Giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

C.Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật.
D. Lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau
Câu 3: Hiện tượng không xuất hiện khi cho vật nuôi giao phối cận huyết là:
A. Sức sinh sản ở thế hệ sau giảm

B. Con cháu xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ

C. Xuất hiện quái thai, dị hình
            D. Tạo ra nhiều kiểu gen mới trong bầy đàn

Câu 4: Trong các cây sau, cây ưa bóng là:
A. Lúa,   ;              B. Vạn niên thanh    ;            C. Mít         ;           D. Dừa.
Câu 5: Nhóm động vật sau đây không thuộc nhóm động vật biến nhiệt:
A. Cá sấu, ếch đồng, giun đất.     ;
B. Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá sấu.
C. Cá voi, mèo, chim bồ câu.          
D. Cá rô phi, tôm đồng, cá thu.
Câu 6: Nhiệt độ của môi trường đã có ảnh hưởng đến:

  A.Hình thái, hoạt động sinh lí của vật       B. Đến bộ lông của động vật


C. Đến bộ chân của động vật                     D. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá, tuần hoàn.

Câu 7: Các sinh vật trong một nhóm thường :

  A. Hỗ trợ ;       B. Cạnh tranh;         C. Tiêu diệt lẫn nhau;
D. Hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau

Câu 8: Để tạo được ưu thế lai ở cây trồng ngươì ta chủ yếu dùng phương pháp:     
 A. Lai kinh tế    ;     B. Lai khác dòng.       ;  C. lai F1 với F2          ;       D. Gồm A,B,C

Câu 9 :  Nhiệt độ có ảnh hưởng đến bộ phận sau đây của thực vật: : 

 A.   Lá       ;           B.   Thân  ;              C.   Rễ            ;             D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 10 :  Cây chịu hạn thường có :
 A.  Phiến lá dày, mô dậu phát triển


B.   Phiến lá rộng, có nhiều lỗ khí.

 C.   Phiến lá mỏng có nhiều lỗ khí


D.   Phiến lá tiêu giảm, biến thành gai.

Câu 11 : Cây ưu sáng thường có phiến lá:

 A.   Dày, mô dậu phát triển. 



B.  Dày, mô dậu kém phát triển.  

 C.   Mỏng, mô dậu phát triển



D.  Mỏng , mô dậu kém phát triển.

Câu 12 : Ưu thế lai lai biểu hiện rõ nhất ở đời F1 thông qua :   

 A.   Lai gần.
; B.   Lai khác thứ.  ;C.   Lai khác dòng .
; D.   Lai khác loài.

Câu 13: Giữa các cá thể cùng loài thường có mối quan hệ nào sau đây?

 A.   Hỗ trợ và cạnh tranh.



B.   Cá thể này ăn cá thể khác.

 C.   Cộng sinh và cạnh tranh



D.   Hỗ trợ và đối địch.

Câu 14:  Sự hợp tác giữa 2 loài mà 1 bên có lợi còn 1 bên không lợi cũng không hại là:

 A.   Cộng sinh.  ;          B.  Hội sinh.       C.  Cạnh tranh.
;  D.  Kí sinh

Câu 15: Sán lá sống trong môi trường:
A. Môi trường trong đất.    ;B. Môi trường nước  ;  C. Môi trường ko khí ;  D. Môi trường sinh vật.

II. Ghép các nội dung ở cột B với cột A sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong bảng sau:
	Các mối quan hệ( A )
	Các hiện tượng( B )
	Ghi kết quả( C)

	1. Quan hệ cộng sinh

2. Quạn hệ hội sinh

3. Quan hệ kí sinh vật chủ
4. Quan hệ vật ăn thịt con mồi.
	A. Cây tầm gửi sống trên bụi cây

B. Vi khuẩn lam và tảo tạo thành địa y

C. Giun kí sinh trong ruột của động vật và người.
D. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối.
E. Hổ ăn thỏ.
	1……….
2……….

3………..

4………..




Các em lưu ý::    -  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

· Nếu làm đúng cả 19 câu được 10 điểm
·                                                   

Thứ….. ngày…… tháng   năm 2012
Họ và tên:………………………

KIỂM TRA 15 PHÚT-  MÔN: SINH HỌC
Lớp: 9…..







ĐỀ BÀI( Đề 2)
I.Khoanh tròn vào đầu câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Các nhân tố sinh thái bao gồm:
A. Các nhân tố vô sinh   ;    B. Nhân tố con người  ;   C. Các nhân tố hữu sinh  ;  D. cả A, B, và C.

Câu 2: Để tạo được ưu thế lai ở cây trồng ngươì ta chủ yếu dùng phương pháp:    

A. Lai kinh tế         B. Lai khác dòng     ;  C. lai F1 với F2         ; D. Gồm A,B,C.
Câu 3: Biểu hiện của thoái hóa giống là:
A. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng
    ;  B. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ

C. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên
     ; D. Con lai có sức sống kém dần

Câu 4: Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:
A. Con ở đời F1 luôn có các đặc điểm tốt    ;
   B. Con luôn có nguồn gen tốt của bố mẹ
C. Xuất hiện quái thai, dị tật ở con
          ;    D. Con thường sinh trưởng, phát triển tốt hơn bố mẹ

Câu 5: Thoái hóa giống dẫn đến thế hệ sau có biểu hiện:
A. Sức sống kém dần



B. Sinh trưởng và phát triển chậm, chống chịu kém

C. Nhiều tính trạng xấu có hại được bộc lộ

D. Tất cả các ý trên

Câu 6: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện lai giữa:
A. Các cơ thể khác loài


;
B. Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

C. Các cá thể được sinh ra từ 1 cặp bố mẹ
;
D. Hoa đực và hoa cái trên cùng 1 cây

Câu 7: Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu thế lai, người ta dùng phương pháp :
A. Giao phối cận huyết ;  B. Lai kinh tế    ;   C. Lai phân tích
;  D. Giao phối ngẫu nhiên

Câu 8: Các loại môi trường:
A. Môi trường nước và môi trường trong đất ;             B. Môi trường sinh vật
C. Môi trường trên mặt đất và không khí.      ;             D.  Cả A, B và C.          

Câu 9:Ấu trùng sâu ngô chịu được :
A. Nhiệt độ - 270 C
;                                      B. Nhiệt độ - 370C
C. Nhiệt độ - 470C      ;                                      D. Nhiệt độ - 570C
Câu 10: Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở kiểu gen sau đây : 
A.  aabbcc
; B.  Aabbcc                ;  C.  AaBbcc

;       D. AaBbCc

Câu 11 : Thực vật mọc thành nhóm với mật độ thích hợp có tác dụng:
A.  Giảm bớt sức thổi của gió, bão, cây ko bị đổ.; B.Tăng khả năng chống chịu của cây cối đối với sâu bệnh.

C.  Tăng khả năng lấy nước của cây.                  ;  D. Tăng cường đọ quang hợp của cây.
Câu 12: Môi trường là :
A. Tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật.
;
B.  Các yếu tố về nhiệt độ , độ ẩm.

C.  Các yếu tố khí hậu tác động lên sinh vật

;
D.  Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật.

Câu 13:Kỹ thuật gen được ứng dụng:

A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới                     ;                  B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen.

C. Tạo giống động vật biến đổi gen.                     ;                 D.Cả A, B và C.

Câu 14:Ưu điểm của phương pháp nghiên cứu phả hệ:

A. Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả cao.    ; 
B. Có thể áp dụng lai phân tích.

C. Đối tượng nghiên cứu ở trong một khu vực nên không tốn kém. ; D.Có thể áp dụng ở mọi chủng tộc.
Câu 15:Phép lai sau được gọi là phép lai kinh tế:

A. Lai vịt với ngan.                                 ;                    B. Lai bò vàng Thanh Hoá với bò Hônten Hà Lan

C. Lai giống lúa DT10 với giống lúa OM 80( Tạo ra DT 17)  ;     D.   Cả A và B.
II. Xác định đặc điểm của các bệnh tương ứng:
	1. Bênh Đao
	1……….
	A. Da và tóc màu trắng, mắt màu hồng

	2. Bệnh Tơcnơ
	2……….
	B. Tay có 6 ngón

	3. Bệnh bạch tạng
	3……….
	C. Bị câm và điếc từ khi mới sinh.

	4. Bệnh câm điếc bẩm sinh
	4……….
	D. Bé lùn, cổ rụt, má phệ, si đần…

	
	
	E. Ở nữ, người lùn, cổ ngắn, tuyến vú ko phát triển.


Các em lưu ý::    -  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

             - Nếu làm đúng cả 19 câu được 10 điểm
     Họ và tên:…                                                                      
   Thứ….. ngày…… tháng   năm 2012
     Lớp: 9…..                                         KIỂM TRA 15 PHÚT-  MÔN: SINH HỌC





ĐỀ BÀI ( Đê 3):
I. Khoanh tròn vào đầu câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Môi trường là:
A. Tập hợp các yếu tố bao quanh sinh vật.


B. Các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ.
C. Các yếu tố khí hậu tác động lên sinh vật.

            D. Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật.
Câu 2: Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:
A. Vô sinh   ;
             B. Hữu sinh       ;               C. Hữu cơ      ;   
 D. Hữu sinh và vô sinh.
Câu 3: Biểu hiện nào sau đây không phải là của thoái hóa giống:

A. Các cá thể có sức sống kém dần.



B. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

C. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường  ; D. Nhiều bệnh, tật xuất hiện

Câu 4: Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là:
A. Có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường

B. Con cháu xuất hiện ngày càng đông, có nhiều kiểu gen, kiểu hình

C. Cho năng suất cao hơn thế hệ trước.
D. Sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu

Câu 5: Trong chọn giống và sản xuất, việc ứng dụng của tự thụ phấn và giao phối gần nhằm mục đích:
A. Tạo ra các dòng thuần để dùng làm giống

B. Củng cố 1 tính trạng mong muốn nào đó ở vật nuôi và cây trồng

C. Phát hiện và loại bỏ những kiểu gen xấu ra khỏi quần thể

D. Cả 3 mục đích trên

Câu 6: Khi thực hiện lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ con lai:     A. Thứ nhất       ;           B. Thứ hai            ;    C. Thứ ba
     ;   D. Mọi thế hệ
Câu 7: Từ thế hệ F2 trở đi, ưu thế lai giảm dần và để khắc phục tình trạng này; đồng thời để duy trì ưu thế lai, người ta dùng phương pháp:

A. Nhân giống vô tính
  ;  B. Lai hữu tính   ;     C. Giao phối ở vật nuôi   ;  D. Giao phấn ở cây trồng

Câu 8: Bệnh Tơcnơ là một dạng bệnh:
A. Chỉ xuất hiện ở nam.

B. Chỉ xuất hiện ở nữ.
C. Có thể xảy ra ở cả nam và nữ.
D. Không xảy ra ở tre con, chỉ xảy ra ở người lớn.
Câu 9: Động vật sau là động vật thuộc nhóm ưa khô :
A. Thằn lằn.  ;             B. Ếch, muỗi.      ;              C. Cá sấu, cá heo.              ;          D. Hà mã.
Câu 10: Cây chịu đựng được môi trường khô hạn là:
A. Cây xương rồng.
 ;        B. Cây rau muống.      ;         C. Cây cải bắp.      ;         D.. Cây xu hào.
Câu 11:Trong tự nhiên, đặc trưng sau đây không phải là đặc trưng để phân biệt với quần thể khác là:
 A. Tỉ lệ giới tính   ; B. Thành phần nhóm tuổi  ;C. Kích thước cá thể đực   ;   D. Mật độ.
Câu 12:Đối với động vật, hiện tượng tách ra khỏi nhóm do:

 A. Thiếu thức ăn  ; B. Nơi ở chật hẹp    ; C. Số lượng cá thể nhiều   ;  D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 13:  Sự hợp tác giữa 2 loài mà 1 bên có lợi còn 1 bên không lợi cũng không hại là:

 A.   Cộng sinh.  ;          B.  Hội sinh.       C.  Cạnh tranh.
;  D.  Kí sinh

Câu 14: Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ kí sinh :

 A.  Dây tơ hồng sống bám trên bụi cây.

 B.  Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu.

 C.  Địa y sống bám trên cây ổi.             ;      D.  Chỉ A và B      ;         E.  Cả A ; B và C
II. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 và điền kết quả ghép vào cột 3:
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3

	1. Quan hệ cộng sinh

2. Quan hệ hội sinh

3. Quan hệ cạnh tranh 

4. Quan hệ sinh vật ăn thịt con mồi

5. Quan hệ kí sinh
	a.Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác.

b. Sinh vật khác loài canh tranh nhau về thức ăn.

c. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật.

d. Sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật.

e. Động vật ăn thịt con mồi.

	1………

2………

3………

4………

5………


Các em lưu ý::    -  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

             - Nếu làm đúng cả 19 câu được 10 điểm
Họ và tên:…………………..                                                                    Thứ….. ngày…… tháng   năm 2012

Lớp: 9…..                                         KIỂM TRA 15 PHÚT-  MÔN: SINH HỌC





ĐỀ BÀI ( Đê 4):
I. Khoanh tròn vào đầu câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:
A. Con ở đời F1 luôn có các đặc điểm tốt    ;
   C. Con luôn có nguồn gen tốt của bố mẹ

B. Xuất hiện quái thai, dị tật ở con
          ;    D. Con thường sinh trưởng, phát triển tốt hơn bố mẹ

Câu 2: Thoái hóa giống dẫn đến thế hệ sau có biểu hiện:
A. Sức sống kém dần



           C. Sinh trưởng và phát triển chậm, chống chịu kém

B. Nhiều tính trạng xấu có hại được bộc lộ

D. Tất cả các ý trên

Câu 3: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện lai giữa:
A. Các cơ thể 
được sinh ra từ 1 cặp bố mẹ


C. . Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

B. Các cá thể  khác loài được sinh ra từ 1 cặp bố mẹ
;
D. Hoa đực và hoa cái trên cùng 1 cây

Câu 4: Môi trường là:
A. Tập hợp các yếu tố bao quanh sinh vật.                            B. Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật

C. Các yếu tố khí hậu tác động lên sinh vật.

            D. Các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ.

Câu 5: Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:
A. Vô sinh và hữu sinh  ;
             B. Hữu sinh       ;               C. Hữu cơ      ;   
 D. Vô sinh

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây không phải là của thoái hóa giống:

A. Các cá thể có sức sống kém dần.



    ; C. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

B. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường  ;  D. Nhiều bệnh, tật xuất hiện

Câu 7: Kỹ thuật gen được ứng dụng :
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới                     ;                  B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen.

C. Tạo giống động vật biến đổi gen.                     ;                 D.Cả A, B và C.

Câu 8:Ưu điểm của phương pháp nghiên cứu phả hệ:

A. Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả cao.    ; 
C. Có thể áp dụng lai phân tích.

B. Đối tượng nghiên cứu ở trong một khu vực nên không tốn kém. ; D.Có thể áp dụng ở mọi chủng tộc.

Câu 9:Phép lai sau được gọi là phép lai kinh tế:
A. Lai vịt với ngan.                                 ;                    B. Lai bò vàng Thanh Hoá với bò Hônten Hà Lan

C. Lai giống lúa DT10 với giống lúa OM 80( Tạo ra DT 17)  ;     D.   Cả A và B.
Câu 10 : Ưu thế lai lai biểu hiện rõ nhất ở đời F1 thông qua :   

 A.   Lai gần.
; B.   Lai khác thứ.  ;C.   Lai khác dòng .
; D.   Lai khác loài.

Câu 11: Giữa các cá thể cùng loài thường có mối quan hệ nào sau đây?

 A.   Hỗ trợ và cạnh tranh.



B.   Cá thể này ăn cá thể khác.

 C.   Cộng sinh và cạnh tranh



D.   Hỗ trợ và đối địch.

Câu 12:  Sự hợp tác giữa 2 loài mà cả 2  bên cùng có lợi  là mối quan hệ :

 A.   Cộng sinh.  ;          B.  Hội sinh.       C.  Cạnh tranh.
;  D.  Kí sinh

Câu 13: Sán dây  sống trong môi trường:
A. Môi trường trong đất.    ;B. Môi trường nước  ;  C. Môi trường ko khí ;  D. Môi trường sinh vật.

II. Tìm từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
 Nhân tố……………  ……là tất cả những nhân tố của môi trường…………..    …tới sinh vật. Các nhân tố sinh thái được chia thành………………... … nhóm các nhân tố sinh thái ……………… ..và nhóm các nhân tố sinh thái sống. Nhóm nhân tố sinh thái sống bao gồm……………….con người và các nhân tố sinh thái ……………                                                           
Các em lưu ý::    -  Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm
             - Nếu làm đúng cả 19 câu được 10 điểm
